
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                          

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019 

Chuyên ngành Khoa học máy tính 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ 

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh 
Kết quả thi môn 

Ghi chú 
Cơ bản Cơ sở Ngoại  ngữ 

1  2001   Triệu Hoàng An Nam 10/12/1997 Hà Nội 116 7.5 Miễn thi  

2  2002   Nguyễn Hoàng Anh Nam 20/10/1997 Hải Dương 113 7.5 74  

3  2003   Nguyễn Tuấn Anh Nam 23/03/1997 Hà Nội 99 6.75 Miễn thi  

4  2004   Lã Đức Chính Nam 12/01/1995 Hải Phòng 120 9.75 Miễn thi  

5  2005   Trần Xuân Đạt Nam 05/10/1996 Hải Dương 114 8.5 Miễn thi  

6  2006   Hoàng Minh Hiếu Nam 01/06/1992 Hà Nội 80 0 76  

7  2007   Nguyễn Quang Minh Nam 15/04/1997 Hà Nội 99 8.5 Miễn thi  

8  2008   Nguyễn Hữu Quang Nam 31/03/1997 Bắc Ninh 106 6.75 71  

9  2009   Văn Đăng Sơn Nam 28/11/1990 Vĩnh Phúc 110 6.25 79  

10  2010   Lương Thị Kim Thoa Nữ 06/03/1996 Nam Định 104 5.0 85  

11  2011   Nguyễn Đăng Thướng Nam 11/05/1988 Bắc Ninh 87 4.25 73  

12  2012   Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 01/02/1997 Hà Nội 118 9.5 Miễn thi  

13  2013   Nguyễn Đình Tuân Nam 08/09/2019 Thái Bình 106 8.5 Miễn thi  

14  2014   Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 11/12/1985 Hà Nội 103 9.25 85  

    Danh sách này gồm 14 thí sinh./. 

 Hà Nội, ngày  01  tháng 10 năm 2019 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

 (đã ký) 

   

 

 Chử Đức Trình 


